Tổng hợp kết quả Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận
Các năm 2020, 2021 và 2022


	TT
	Nội dung
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Ghi chú

	
	Lễ phát động Cuộc thi
	18/02/2020
	04/3/2021
	09/3/2022
	28/02/2023
	

	
	Thời hạn cuối nhận hồ sơ 

- Gia hạn lần 1 do dịch bệnh Covid 19

- Gia hạn lần 2               “
	15/6/2020
30/6/2020

(gia hạn 2 tuần)
	15/7/2021

15/9/2021

31/10/2021
	15/7/2022

22/7/2022

(gia hạn 1 tuần)
	30/6/2023
	

	
	Thời gian chấm thi
	22/7/2020
	16/11/2021
	09/8/2022
	
	

	
	Ngày tổng kết, trao giải thưởng
	04/8/2020
	15/12/2021
	26/8/2022
	
	

	***
	Tổng số trường tham gia
	31
	41
	50
	
	

	***
	Tổng số mô hình, sản phẩm dự thi
	52
	72
	69
	
	

	
	a. Khối THPT
	
	
	
	
	

	
	Số trường tham gia (trên tổng số 22)
	9
	12
	13
	
	

	
	Số mô hình, sản phẩm dự thi
	22
	25
	23
	
	

	1
	- Trường Chinh (Ninh Sơn)
	5
	7
	1
	
	

	2
	- Trường THPT Nguyễn Trãi
	4
	5
	3
	
	

	3
	- Trường Pinăng Tắc (Bác Ái)
	/
	3
	0
	
	

	4
	- Trường Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam)
	/
	2
	2
	
	

	5
	- Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	2
	1
	5
	
	

	6
	- Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn)
	2
	1
	1
	
	


	7
	- Trường Đặng Chí Thanh (Thuận Nam)
	1
	1
	1
	
	

	8
	- Trường THPT Tháp Chàm
	/
	1
	0
	
	

	9
	- Trường THPT Phan Chu Trinh (Ninh Hải)
	/
	1
	3
	
	

	10
	- Trường THPT Chu Văn An
	4
	1
	1
	
	

	11
	- Trường THPT Lê Duẫn (Ninh Sơn)
	/
	1
	0
	
	

	12
	· - Trường THPT An Phước (Ninh Phước)
	/
	/
	2
	
	

	13
	· Trường THPT Phạm Văn Đồng (Ninh Phước)
	/
	/
	1
	
	

	14
	- Trường iSchool Ninh Thuận
	2
	/
	1
	
	

	15
	· Trường THPT Trần Hưng Đạo (PR-TC)
	/
	/
	1
	
	

	16
	· Trường THPT Nguyễn Huệ (Ninh Phước)
	/
	/
	1
	
	

	17
	- Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp
	1
	1
	0
	
	

	18
	- Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải)
	1
	/
	/
	
	

	
	b. Khối THCS
	
	
	
	
	

	
	Số trường tham gia 
	6
	5
	8
	
	

	
	Số mô hình, sản phẩm dự thi
	6
	09
	13
	
	

	1
	- Khối THDT nội trú Pi Năng Tắc (Bác Ái)
	1
	3
	2
	
	

	2
	- Trường Đặng Chí Thanh (Thuận Nam)
	/
	2
	0
	
	

	3
	- Trường Lý Tự Trọng
	/
	2
	0
	
	

	4
	- Trường Đông Hải
	1
	1
	0
	
	

	5
	- Trường Trần Phú
	/
	1
	0
	
	

	6
	- Trường Quang Trung (Ninh Sơn)
	/
	/
	4
	
	

	7
	- Trường Cao Bá Quát (Thuận Bắc)
	1
	/
	1
	
	

	8
	- Trường Đinh Bộ Lĩnh (Ninh Hải)
	/
	/
	1
	
	

	9
	- Trường Trần Thi (Ninh Phước)
	/
	/
	1
	
	

	10
	- Trường Nguyễn Tường Tộ (Ninh Sơn)
	1
	/
	2
	
	

	11
	- Trường Trương Định (Ninh Phước)
	/
	/
	1
	
	

	12
	· Trường An Dương Vương (Ninh Hải)
	/
	/
	1
	
	

	13
	· Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (PR-TC)
	1
	/
	/
	
	

	14
	· Tr. dân tộc bán trú THCS Ngô Quyền (B.A)
	1
	/
	/
	
	

	
	c. Khối Tiểu học
	
	
	
	
	

	
	Số sản phẩm dự thi/ số trường tham dự
	24/16
	38/24
	33/29
	
	

	1
	- Thành phố PR-TC    
	18/12
	29/17
	23/20
	
	

	2
	- Huyện Ninh Phước   
	/
	4/4
	1/1
	
	

	3
	- Huyện Ninh Hải        
	1/1
	3/1
	3/2
	
	

	4
	- Huyện Ninh Sơn       
	5/3
	1/1
	2/2
	
	

	5
	- Huyện Bác Ái           
	/
	1/1
	1/1
	
	

	
	- Huyện Thuận Nam         
	/
	/
	/
	
	

	
	- Huyện Thuận Bắc          
	/
	/
	3/3
	
	

	***
	Số lượng mô hình theo các lĩnh vực dự thi
	52
	72
	69
	
	

	
	- Dụng cụ sinh hoạt GĐ và đồ chơi t. em
	11
	21
	18
	
	

	
	- P.triển kinh tế, ứng phó BĐKH, BVMT  &
Sản phẩm thân thiện với môi trường
	15
	33
	31
	
	

	
	- Phần mềm tin học, điện, điện tử

- Đồ dùng dành cho học tập
	15
11
	08

10
	20
	
	

	
	Thời gian chấm thi
	22/7/2020
	16/11/2021
	09/8/2022
	
	

	***
	Kết quả và giải thưởng
	24
	24
	21
	
	

	
	Giải đặc biệt    (tối đa 1 giải x 15 triệu đồng)
	1
	/
	/
	
	

	
	Giải nhất          (tối đa 2 giải x 10 triệu đồng)
	2
	02
	/
	
	

	
	Giải nhì            (tối đa 5 giải x 7 triệu đồng)
	2
	03
	3
	
	

	
	Giải ba             (tối đa 10 giải x 5 triệu đồng)
	9
	09
	8
	
	

	
	Giải kh. khích  (tối đa 10 giải x 3 triệu đồng)
	10
	10
	10
	
	

	**
	Theo Khối học
	
	
	
	
	

	
	Các trường THPT
	14 giải: 1 đb, 2 nhất, 2 nhì, 5 ba và 4 KK
	12 giải: 2 nhất, 2 nhì, 7 ba và 1 KK
	11 giải: 3 nhì, 7 ba và 1 KK
	
	

	
	Các trường THCS
	3 giải: 1 ba và 2 KK
	6 giải: 1 nhì, 1 ba và 4 KK
	2 giải: 1 ba và 1 KK
	
	

	
	Các trường Tiểu học
	7 giải: 3 ba và 4 KK
	6 giải: 1 ba và 5 KK
	8 giải: 8 KK
	
	

	**
	Theo lĩnh vực dự thi
	
	
	
	
	

	
	- Dụng cụ sinh hoạt GĐ và đồ chơi t. em
	3 giải: 2 ba và 1 KK
	4 giải: 1 ba và 3 KK
	5 giải: 1 nhì, 1 ba, 3 KK
	
	

	
	- P.triển kinh tế, ứng phó BĐKH, BVMT  &
Sản phẩm thân thiện với môi trường
	7 giải: 1 nhất, 1 nhì, 2 ba và 3 KK
	6 giải: 1 ba và 5 KK
	7 giải: 1 nhì, 2 ba, 4 KK
	
	

	
	- Phần mềm tin học, điện, điện tử

- Đồ dùng dành cho học tập
	14 giải: 1 đb, 1 nhất, 1 nhì, 5 ba và 6 KK
	14 giải: 2 nhất, 3 nhì, 7 ba và 2 KK
	9 giải: 1 nhì, 5 ba, 3 KK
	
	

	**
	Khen thưởng tập thể
	02
	03
	02
	
	

	
	- Trường THPT Trường Chinh, Ninh Sơn
	1
	1
	/
	
	

	
	- Trường THDT nội trú Pi năng tắc, Bác Ái
	1
	1
	/
	
	

	
	- Phòng Giáo dục Tp. PR - TC
	/
	1
	1
	
	

	
	- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	/
	/
	1
	
	

	
	Mô hình dự Cuộc thi toàn quốc/đạt giải
	03
	02
	02
	
	

	
	- “Mô hình hệ thống bảo vệ và chăm sóc vườn nho thông minh “   của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Đại, lớp 12C4; Bùi Như Ý, lớp 11C6  trường THPT Trường Chinh, Ninh Sơn, Ninh Thuận.
	/
	
	
	
	

	
	- “Mô hình chuồng chăn nuôi heo thông minh” của tác giả Phạm Nguyễn Gia Bảo, lớp 10A1, trường THPT iSchool, tp PR - TC, tỉnh Ninh Thuận
	/
	
	
	
	

	
	-“Mô hình nhà thông minh” của tác giả Võ Thanh Minh Nhật. lớp 11C5, trường THPT Trường Chinh, Ninh Sơn, Ninh Thuận.
	/
	
	
	
	

	
	- Mô hình robot cứu hộ, tác giả: Nguyễn Ngọc Minh; Lương Quốc Bảo, Trần Trọng Nghĩa, Lớp 10A1, trường THPT Trường Chinh, Tân Sơn, Ninh Sơn.
	
	/
	
	
	

	
	- Robot lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19, tác giả: Võ Thanh Minh Nhật, Lớp 12C5, trường THPT Trường Chinh, Ninh Sơn. 
	
	/
	
	
	

	
	- Cây gậy thông minh dành cho người khiếm thị và người già.    Trường THPT Trần Hưng Đạo
	
	
	 KK
	
	

	
	- Trạm sạc xe điện thông minh ứng dụng năng lượng xanh.    Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	
	
	/
	
	


